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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TRÀ VINH 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đỗ Thị  Th Hằng 

Các Hội thẩm nhân dân: 

- Ông Dương Văn Đến – Hội Cựu chiến binh thị trấn Châu Thành 

- Ông Đinh Duy Thiện – Phó Bí thư Huyện đoàn huyện Châu Thành 

Thư ký phiên tòa: Châu Thị Phượng Liên - Cán bộ Tòa án nhân dân huyện 

Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh tham 

gia phiên tòa: Ông Trần Văn Liệt - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 28 tháng 01 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Châu 

Thành, tỉnh Trà Vinh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

25/2021/HSST ngày 17 tháng 01 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 22/QĐXXST-HS ngày 18 tháng 01 năm 2021. Đối với các bị cáo: 

 Nguyễn Lâm Huyền T, sinh ngày 10 tháng 01 năm 2003; Nơi cư trú: ấp 

Kỳ La, xã Hòa  Thận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh; Nghề nghiệp: Không; 

Trình độ học vấn: 01/12; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn 

giáo: không; Con ông Lâm Văn Trung, sinh năm 1973 và bà Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt; Anh chị em ruột: có 01 người, sinh năm 2009; Chồng: chưa có; Con ruột: 

có 03 người, lớn nhất sinh ngày 10/5/2017, nhỏ nhất sinh ngày 31/12/2018. 

- Tiền sự: Không có 

- Tiền án: Do khi Nguyễn Lâm Huyền T phạm tội và bị Tòa án xét xử chưa 

đủ 18 tuổi và vụ án  Thộc trường hợp ít nghiêm trọng nên không tính án tích. 

Nhân thân: 

Nguyễn Lâm Huyền T đã 02 lần bị Tòa án xét xử về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Cụ thể như sau: 



+ Ngày 19/9/2019, Nguyễn Lâm Huyền T bị Tòa án nhân dân huyện Vũng 

Liêm, tỉnh Vĩnh Long, xử phạt 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian 

thử  

thách là 01 năm 06 tháng về tội “Trộm cắp tài sản”. 

+ Ngày 10/12/2020, Nguyễn Lâm Huyền T bị Tòa án nhân dân huyện Trà 

Ôn, tỉnh Vĩnh Long, xử phạt 01 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp hình 

phạt đối với Bản án của Tòa án nhân dân huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, 09 

tháng tù. Tổng thời hạn mà Nguyễn Lâm Huyền T phải chấp hành là 01 năm 09 

tháng tù. 

- Bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú 24/9/2020 

đến nay, tại xã Hòa  Thận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh (có mặt tại phiên 

tòa) 

Người đại diện hợp pháp cho bị cáo: Nguyễn Thị Minh Nguyệt, sinh năm 

1969 (có măt) 

Địa chỉ: ấp Kỳ La, xã Hòa  Thận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 

Người bào chữa cho bị cáo: Là bà Nguyễn Thị Hồng Tiếng, Trợ giúp viên 

pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Trà Vinh (có mặt) 

* Người bị hại: Nguyễn Thị Mộng Th, sinh năm 1982 (có đơn xin vắng mặt) 

Địa chỉ: ấp Phước Lý Nhì, xã Qưới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Trà Vinh 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 14 giờ, ngày 22/09/2020, Nguyễn Thị Minh Nguyệt ngụ ấp 

Kỳ La, xã Hòa  Thận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh chở con gái tên Nguyễn 

Lâm Huyền T, sinh ngày 10/01/2003 từ nhà mình đến khu vực cầu Bàng Đa  Thộc 

xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh để đến nhà người quen chơi. 

Tuy nhiên, khi đến cầu Bàng Đa,  T kêu Nguyệt đi vào nhà người quen trước còn  

T ở lại cầu, một lúc sau  T đi nhờ xe của một người đàn ông đi trên đường đến 

nhà thờ Phước Hảo  Thộc ấp Hòa Hảo, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh 

Trà Vinh chơi. Khi đến nhà thờ, lúc này khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày,  T 

thấy nhiều người đang làm lễ tại lễ đường của nhà thờ nên  T nảy sinh ý định xem 

ai để tài sản sơ hở trộm cắp tài sản.  T đi vào khu vực bên trong nhà thờ và phát 

hiện phòng của chị Nguyễn Thị Mộng Th ngụ ấp Phước Lý Nhì, xã Quới Thiện, 

huyện Vũng Liêm, tỉnh Trà Vinh là tu sĩ của nhà thờ, không có người trông coi, 

cửa phòng khóa bằng ổ khóa nên  T dùng cây kéo để ở cửa sổ, cạy ổ khóa, mở 

cửa đột nhập vào phòng.  T phát hiện tiền để trong quyển tập học sinh, trong cuốn 

lịch công giáo để trên bàn gỗ và tiền trong bịch nylon treo ở cạnh bàn nên  T lấy 



tiền bỏ vào trong áo khoác.  Sau đó,  T phát hiện cửa tủ nhôm có để sẵn chìa khóa 

nên  T mở cửa tủ nhôm tìm tài sản thì phát hiện bóp da màu đen ở ngăn tủ thứ hai 

và trong hộp màu hồng ở ngăn tủ dưới cùng có tiền nên  T lấy tiền bỏ vào trong 

áo khoác rồi đi ra đến cửa phòng thì bị chị  Th phát hiện, truy hô và trình báo 

Công an xã Phước Hảo. Qua kiểm tra, số tiền trên người của  T là 81.604.000 

đồng và 04 tờ ngoại tệ USD, mệnh giá 100 USD/tờ có số sê ri lần lượt là: 

HC64724121A, HG07849175C, DB33997656A và LD11472128B.  T thừa nhận 

tất cả số tiền trên,  T vừa lấy trộm trong phòng của chị  Th và bị bắt.  

Tại kết luận định giá tài sản ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng định 

giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Châu Thành kết luận: 04 tờ ngoại tệ USD, 

mệnh giá 100 USD/ tờ có số sê ri lần lượt là: HC64724121A, HG07849175C, 

DB33997656A và LD11472128B với tổng số tiền là 9.224.000 đồng. 

Về vật chứng: Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Phước Hảo trình 

báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đến khám nghiệm 

hiện trường và  Th giữ 01 ổ khóa, loại khóa số, phần thân ổ khóa có màu vàng 

nâu, chốt khóa có màu trắng, được làm bằng kim loại, mặt trước và mặt sau ổ 

khóa có dòng chữ “YETI ITALY TYPE” và dãy số khóa lệch nhau, đầu gài của 

chốt khóa không dính vào chốt gài (lệch khỏi vị trí khóa); 01 cây kéo làm bằng 

kim loại và nhựa dài 0,22 mét, hai lưỡi kéo làm bằng kim loại màu trắng, dài 0,11 

mét có in hình không rõ và chữ tượng hình, mũi kéo hơi cong, cán kéo dài 0,11 

mét có dạng hình Oval, được làm bằng kim loại và ống nhựa màu đỏ bọc bên 

ngoài. 

Riêng đối với số tiền sau khi  Th giữ, kiểm tra, định giá, Cơ quan điều tra 

đã trả lại cho chị Nguyễn Thị Mộng Th. 

 Tại bản cáo trạng số 05/CT-VKS ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đã truy tố bị cáo Nguyễn 

Lâm Huyền T.Về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại điềm c khoản 2 Điều 

173 Bộ luật hình sự. 

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh 

Trà Vinh tại phiên tòa: Vị đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên nội dung bản 

cáo trạng đã truy tố đối với bị cáo Nguyễn Lâm Huyền T. Cuõng taïi phieân toøa, 

ñaïi dieän Vieän kieåm saùt sau khi phaân tích caùc chöùng cöù buoäc toäi bò caùo, phaân 

tích caùc tình tieát taêng naëng, giaûm nheï hình phaït cho bò caùo, vò Kieåm saùt vieân 

ñeà nghò Hoäi ñoàng xeùt xöû aùp dụng điểm c khoaûn 2 Ñieàu 173; điểm n, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51, 56, 90, 91, 38, 101 Bộ luật hình sự, xöû phaït bị cáo từ 1 năm 6 

tháng đến 2 năm tù giam. Tổng hợp hình phạt từ 3 năm 3 tháng đến 3 năm 9 tháng 

tù giam. Ngoaøi ra vò Kieåm saùt vieân coøn ñeà nghò Hoäi ñoàng xeùt xöû giaûi quyeát, vật 

chứng, aùn phí theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. 

Tại phiên tòa hôm nay: 



Người bị hại: Có đơn xin xét xử vắng mặt và khai đã nhận lại đủ tài sản 

mất trộm và không có yêu cầu bồi thường gì. Nhưng về hình phạt đề nghị hội 

đồng xét xử theo quy định pháp luật. 

Bị cáo thừa nhận có thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của chị Nguyễn Thị 

Mộng Th. 

Người bào chửa cho bị cáo: Đề nghị hội đồng xét xử xem xét các tình tiết 

bị cáo phạm tội chưa đủ 18 tuổi, phạm tội trong thời gian mang thai, ông ngoại là 

người có công cách mạng nên áp dụng mức hình phạt thấp nhất của khung để tạo 

điều kiện cho bị cáo nuôi con. 

Bị cáo nói lời nói sau cùng: Bị cáo cho rằng haønh vi phạm tội cuûa mình 

nhö noäi dung baûn caùo traïng theå hieän laø ñuùng và đã ăn năn hối cải nên xin được 

hưởng mức án nhẹ nhất để có điều kiện lo cho gia đình và nuôi con. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng: Cơ quan điều tra Công an huyện Châu 

Thành, kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy 

định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không 

có ý kiến hay khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp. 

[2] Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai 

của bị cáo tại cơ quan điều tra thừa nhận thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của 

chị  Th. Ngoài ra còn được chứng minh phù hợp với lời khai của người bị hại, 

biên bản  Th giữ tang vật, cùng những tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ 

án và đã được thẩm tra tại phiên tòa. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu 

Thành, tỉnh Trà Vinh quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Lâm Huyền T “Trộm cắp 

tài sản” theo điểm c khoaûn 2 Ñieàu 173 Boä luaät hình söï laø coù caên cöù đúng phaùp 

luaät.  

[3] Hành vi của bị cáo là hành vi nguy hiểm cho xã hội, bởi vì tài sản hợp 

pháp của công dân là quyền bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ, mọi 

hành vi xâm phạm tài sản của người khác mà không được sự đồng ý của chủ sở 

hữu là vi phạm pháp luật. Bị cáo đã thực hiện hành vi trộm cắp nhiều lần và hai 

lần xét xử bị cáo về hành vi trộm cắp nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học kinh 

nghiệm sửa đổi kiếm tiền một cách chính đáng để nuôi bản thân mà chây lười lao 

động lại thích hưởng thụ nên bị cáo tiếp tục lao vào con đường phạm tội. 



Hành vi của bị cáo không những xâm phạm đến tài sản của người bị hại 

mà còn ảnh hưởng đến trật tự xã hội địa phương nơi bị cáo gây án, làm cho quần 

chúng nhân dân không an tâm lao động sản xuất, làm ảnh hưởng xấu đến nếp 

sống văn minh, đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như bài trừ các tệ nạn xã 

hội. Vì thế, cần xử phạt bị cáo một mức án tương xứng với hành vi mà bị cáo đã 

gây ra, cần cách ly xã hội đối với bị cáo một thời gian mới đủ điều kiện để cải 

tạo, giáo dục bị cáo thành công dân tốt cho gia đình và xã hội. Tuy nhiên, khi 

quyết định hình phạt cũng cần xem xét đến những tình tiết giảm nhẹ để giảm một 

phần so với mức án luật định như đề nghị của người bào chửa cho bị cáo 

 [4] Tình tiết giảm nhẹ: Tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải; có ông ngoại tên Nguyễn Đào Bảnh tham gia cách mạng được 

tặng Huân chương chiến sĩ giải phóng Hạng nhất, hạng nhì, hạng ba; Phạm tội 

trong thời gian mang thai nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ tại điểm n, s 

khoản 1, khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự 

[5] Tình tiết tăng nặng: Không có 

[6] Về nhân thân: Hội Đồng xét xử xét thấy bị cáo có nhân thân không tốt 

đã hai lần bị xét xử về tội trộm cắp tài sản nhưng không sửa đổi mà tiếp tục phạm 

tội. Do được hưởng những tình tiết giảm nhẹ như nhận định phần [4] nên xem xét 

giảm nhẹ một phần so với mức án luật định.  

[7] Về xử lý vật chứng: Trong quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã trả 

lại số tiền bị mất trộm cho bị hại. Phía bị hại đã nhận lại đủ và không có ý kiến 

hay khiếu nại gì. Còn lại 01 ổ khóa, loại khóa số và 01 cây kéo làm bằng kim loại 

hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đang  Th giữ trả lại 

cho bị hại 

[8] Về án phí: Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 

[9] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người bị hại, người liên quan có quyền 

kháng cáo bản án theo quy định pháp luật. 

 Quan đđiểm của vị đại diện viện kiểm sát phù hợp với nhận định của hội 

đồng xét xử nên chấp nhận 

          Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm c khoản 2 điều 173; Điểm n, s khoản 1, khoản 2 điều 51, 

điều 38, 56, 90, 91, 101 Boä luaät hình söï. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức  Th, miễn, 

giảm,  Th, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Lâm Huyền T phạm tội “Trộm cắp tài sản”  

Xöû phaït: bị cáo 02 năm tù giam.  



Tổng hợp hình phạt bản án số 51/2020/HS-ST ngày 10/12/2020 của Tòa 

án nhân dân huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Buộc bị cáo chấp hành hình phạt 

chung là 3 năm 9 tháng tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày chấp hành án 

Về vật chứng: Áp dụng điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 

Trả lại cho chị Nguyễn Thị Mộng Th 01 ổ khóa, loại khóa số, phần thân ổ 

khóa có màu vàng nâu, chốt khóa có màu trắng, được làm bằng kim loại, mặt 

trước và mặt sau ổ khóa có dòng chữ “YETI ITALY TYPE” và dãy số khóa lệch 

nhau, đầu gài của chốt khóa không dính vào chốt gài (lệch khỏi vị trí khóa); 01 

cây kéo làm bằng kim loại và nhựa dài 0,22 mét, hai lưỡi kéo làm bằng kim loại 

màu trắng, dài 0,11 mét có in hình không rõ và chữ tượng hình, mũi kéo hơi cong, 

cán kéo dài 0,11 mét có dạng hình Oval, được làm bằng kim loại và ống nhựa 

màu đỏ bọc bên ngoài ( Hiện Chi cục thi hành án dân sự huyện Châu Thành đang 

quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng  ngày 22/01/2021) 

Về án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo nộp 200.000 đồng 

 “Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự, có quyền thỏa  Thận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, và 9 

Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự”. 

            Án xử công khai có mặt bị cáo, vắng mặt bị hại có quyền kháng cáo trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, riêng bị hại có quyền kháng cáo kể từ ngày nhận 

được bản án hợp lệ để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh xét xử lại phúc 

thẩm. 

         
      Nơi nhận: 

- Sở tư pháp tỉnh Trà Vinh; 

- TAND tỉnh Trà Vinh; 
- VKSND huyện Châu Thành; 
- CA huyện Châu Thành; 

- UBND xã Hòa  Thận 
- Bị cáo; 
- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ vụ án.    

                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

              THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                              Đỗ Thị  Th Hằng 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


